	PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠNĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN : CÔNG NGHỆ 9 (Thời gian: 45 phút)
(Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1. Đồng hồ điện dùng để đo cường độ dòng điện của mạch là gì?
A. Oát kế			B. Ampe kế			C. Vôn kế		D. Ôm kế
Câu 2. Oát kế có kí hiệu là gì?
A. V			B. A				C. W			D. kWh
Câu 3. Đồng hồ dùng để đo điện áp của mạch điện là gì?
A. Oát kế			B. Ampe kế			C. Vôn kế		D. Ôm kế
Câu 4. Đại lượng nào sau đây là đại lượng đo điện năng tiêu thụ của đồng hồ đo điện?
A. Oát kế			B. Công tơ			C. Vôn kế		D. Ôm kế
Câu 5. Cấp chính xác thể hiện điều gì?
A. Sai số của phép đo.                               		B. Đúng số của phép đo.       
C. Điện trở của mạch điện.        	           		D. Điện năng tiêu thụ của mạch điện .  
Câu 6. Đồng hồ điện dùng để đo điện trở của mạch điện là gì?
A. Oát kế			B. Ampe kế			C. Vôn kế		D. Ôm kế
Câu 7. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng đo của đồng hồ đo điện?
A. Cường độ dòng điện				B. Đường kính dây dẫn
C. Điện trở mạch điện	D. Điện áp
Câu 8. Đồng hồ vạn năng dùng để đo:
A. điện trở, điện áp, cường độ dòng điện                               
B. cường độ sáng, điện áp, cường độ dòng điện                               
C. điện trở, điện áp, cường độ sáng.                               	           
D. công suất điện, điện áp, cường độ dòng điện                               
Câu 9. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:
A. An toàn điện					B. Không cần tính thẩm mỹ
C. Dẫn điện tốt					D. Độ bền cao
Câu 10. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
A. 2			B. 3				C. 4			D. 5
B. PHẦN TỰ LUẬN. (5 điểm)
Câu 11. (2 điểm) Em hãy nêu công dụng của đồng hồ đo điện?
Câu 12. (2 điểm) Em hãy nêu quy trình chung của nối dây dẫn điện?
Câu 13. (1 điểm) Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế?
--------------HẾT----------
* Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm




KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn Công nghệ 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	B



B. PHẦN TỰ LUẬN  (5 điểm)

	Câu 11
	Công dụng của đồng hồ điện là: 
Nhờ có đồng hồ điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
	

2đ



	Câu 12
	Quy trình chung của nối dây dẫn điện:
Bóc vỏ cách điện → Làm sạch lõi → Nối dây → Kiểm tra mối nối → Hàn mối nối → Cách điện mối nối
	
2đ

	Câu 13
	1. Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp - để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không.
2. Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không - nếu quá sẽ bị nóng và cháy.

	0,5 đ 

0,5 đ




	DUYỆT CỦA TỔ			DUYỆT CỦA BGH		NGƯỜI RA ĐỀ



							
											Nguyễn Thị Sen




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ 1  NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Công nghệ 9
	Tên Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	- Nêu công dụng của đồng hồ đo điện
- Cấp chính xác
- Đồng hồ đo điện
	- Đồng hồ đo điện và các đại lượng đo
	
	Tại sao phải lắp Ampe kế và Vôn kế vào máy biến áp
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
1đ 
20%
	1
2đ
20%
	6
3đ
30%
	  

	
	
	
	1
1đ
10%
	10
6đ
60%

	Chủ đề 2
Nối dây dẫn điện
	Phân loại và yêu cầu mối nối
	
	- Nêu quy trình chung của nối dây dẫn điện
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
1đ
10%
	
	
	
	
	1
2đ
10%
	
	
	3
4đ
40%

	Tổng số câu
	5
	6
	1
	1
	13

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN			                             BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
														NĂM HỌC 2021-2022
                                        MÔN: CÔNG NGHỆ 9  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
 
	
Nhận biết

	- Biết công dụng của đồng hồ vạn năng
- Biết cấp chính xác thể hiện điều gì
- Biết công dụng của đồng hồ đo điện

	
	Thông hiểu 
	- Đồng hồ điện dùng để đo cường độ dòng điện của mạch là gì?
- Kí hiệu của Oát kế
- Đồng hồ dùng để đo điện áp của mạch điện là gì?
- Đồng hồ điện dùng để đo điện trở của mạch điện là gì?
- Đại lượng nào là đại lượng đo điện năng tiêu thụ của đồng hồ đo điện?
- Đại lượng nào không phải là đại lượng đo của đồng hồ đo điện?

	
	Vận dụng cao
	- Giải thích tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế?

	2. Nối dây dẫn điện
	Nhận biết 
	- Biết những điều khi yêu cầu mối nối
- Biết phân loại mối nối dây dẫn điện

	
	Vận dụng
	- Nêu quy trình chung của nối dây dẫn điện
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PHÒNG GD ĐT NAM TRÀ MY   TRƯ ? NG PTDTBT THCS TRÀ DƠN  Đ ?  KI ? M TRA GI ? A H ? C KÌ I N ĂM H ? C 2021  -   2022   MÔN : CÔNG NGH ?  9 (Th ? i gian: 45 phút)   (Không k ?  th ? i gian giao   đ ? )  

  A. PH ? N TR ? C NGHI ? M:   (5 đi ? m)   (H ? c sinh làm bài vào gi ? y thi)   Đ ? c và tr ?   l ? i các câu h ? i sau b ? ng cách ch ? n đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào gi ? y  bài làm (VD: Câu 1 ch ? n đáp án A ghi là 1.A…)   Câu 1 .   Đ ? ng h ?  đi ? n dùng đ ?  đo cư ? ng đ ?  dòng  đi ? n c ? a m ? ch là gì?   A. Oát k ?       B. Ampe k ?       C. Vôn k ?     D. Ôm k ?   Câu 2 .   Oát k ?  có kí hi ? u  là gì?   A.  V       B.  A         C.  W       D.  kWh   Câu 3 .   Đ ? ng h ?  dùng đ ?  đo đi ? n áp c ? a m ? ch đi ? n là gì?   A. Oát k ?       B. Ampe k ?       C. Vôn k ?     D. Ôm k ?   Câu 4 .   Đ ? i lư ? ng nào sau đây là đ ? i lư ? ng đo đi ? n năng tiêu th ?  c ? a đ ? ng h ?  đo đi ? n?   A.   Oát k ?       B. Công tơ       C. Vôn k ?     D. Ôm k ?   Câu 5 .   C ? p chính xác th ?  hi ? n đi ? u gì ?   A.  Sai   s ?  c ? a phép đo.                                     B.  Đúng s ?  c ? a phép đo .          C.  Đi ? n tr ?  c ? a m ? ch đi ? n .                         D.  Đi ? n năng tiêu th ?  c ? a m ? ch đi ? n  .     Câu  6 .   Đ ? ng h ?  đi ? n dùng đ ?  đo  đi ? n tr ?  c ? a m ? ch đi ? n là   gì ?   A.  Oát k ?       B.  Ampe k ?       C.  Vôn k ?     D .  Ôm k ?   Câu  7 .   Đ ? i lư ? ng nào sau đây không ph ? i là đ ? i lư ? ng đo c ? a đ ? ng h ?  đo đi ? n?   A.  Cư ? ng đ ?  dòng  đi ? n       B.  Đư ? ng kính dây d ? n   C.  Đi ? n tr ?  m ? ch đi ? n   D.  Đi ? n áp   Câu  8 .   Đ ? ng h ?   v ? n năng  dùng đ ?  đo :   A.  đi ? n tr ? , đi ? n áp, cư ? ng đ ?  dòng  đi ? n                                   B.  cư ? ng đ ?  sáng, đi ? n áp, cư ? ng đ ?  dòng  đi ? n                                   C.  đi ? n tr ? , đi ? n áp, cư ? ng đ ?  sáng.                                                 D.  công su ? t  đi ? n, đi ? n áp, cư ? ng đ ?  dòng  đi ? n                                   Câu  9 .   Ch ? n đáp án sai khi nói v ?  yêu c ? u m ? i n ? i:   A. An toàn đi ? n           B. Không c ? n tính th ? m m ?   C. D ? n đi ? n t ? t           D. Đ ?  b ? n cao   Câu  1 0 .   C ó m ? y lo ? i m ? i n ? i dây d ? n đi ? n?   A. 2       B. 3         C.  4       D. 5   B.  PH ? N   T ?  LU ? N .   ( 5   đi ? m)   Câu 1 1 .   (2   đi ? m)  Em hãy nêu công d ? ng c ? a đ ? ng h ?  đo đi ? n ?   Câu 1 2 .   (2   đi ? m)  Em hãy nêu quy trình chung c ? a n ? i dây d ? n đi ? n?   Câu  1 3 .   (1 đi ? m)  T ? i sao trên v ?  các máy bi ? n áp c ? n ph ? i có Vôn k ?  và ampe k ? ?   -------------- H ? T ----------   * Chú ý:   -   Cán b ?  coi thi không gi ? i thích gì thêm          
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